HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

I. NHÓM BÀI TẬP NHẬN BIẾT, THÔNG HIỂU VÀ VẬN DỤNG THẤP

Câu 1: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng


A. cần cung cấp cho các hạt nhân ban đầu để phản ứng hạt nhân thu năng lượng xảy ra.


B. tỏa ra khi hạt nhân tự phân rã dưới dạng động năng của hạt nhân con.


C. tính cho mỗi nuclon trong hạt nhân


D. tối thiểu cần cung cấp cho hạt nhân để phá vỡ nó thành các nuclon riêng rẽ

Câu 2: Lực hạt nhân


A. là lực liên kết các hạt nhân với nhau.
B. là lực có cường độ phụ thuộc điện tích các hạt liên kết


C. chỉ tác dụng trong bán kính vài mm
D. không phụ thuộc khối lượng các hạt mà nó liên kết
Câu 3: Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch?
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Câu 4: Các hạt trong tia phóng xạ nào sau đây không mang điện tích?


A. Tia β+.
B. Tia γ.
C. Tia α.
D. Tia β–.

Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân 


A. đều có sự hấp thụ notron chậm
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng


C. đều không phải là phản ứng hạt nhân
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

Câu 6: Điều nào sau đây la sai khi nói về đặc điểm của hạt nhân nguyên tử?

    A. Khối lượng hạt nhân nguyên tử gần bằng khối lượng của nguyên tử.

    B. Các hạt nhân mà nguyên tử có cùng số khối A nhưng có số proton Z khác nhau gọi là đồng vị của nhau.

    C. Hạt nhân mang điện tích dương.                        
    D. Hạt nhân nguyên tử có kích thước cỡ 10 -15 m.

Câu 7. Hạt nhân 
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A. 15 prôtôn và 29 nơtrôn

B. 14 prôtôn và 15 nơtrôn.

C. 14 electron và 29 nuclôn.

D. 15 prôtôn và 14 nơtrôn
Câu 8. Cho phản ứng hạt nhân 
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. Chọn câu trả lời sai.


A. Đây là phản ứng phân hạch. 
B. Đây là phản ứng nhiệt hạch. 


C. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ rất cao.
D. Đây là phản ứng tỏa năng lượng.

 Câu 9. Sự phóng xạ và sự phân hạch không có cùng đặc điểm


A. làm biến đổi hạt nhân.

B. luôn tỏa năng lượng. 

C. xảy ra một cách tự phát. 

D. tạo ra hạt nhân bền vững hơn.

Câu 10. Phản ứng phân hạch


A. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.


B. là phản ứng thu  năng lượng.

C. là sự kết hợp của hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.

D. luôn tự xảy ra và có tính chất dây chuyền.

Câu 11: Cho hạt nhân 
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có độ hụt khối lần lượt là 
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Câu 12: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với 
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. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

  
A. Y, X, Z. 
B. X, Y, Z.
C. Z, X, Y.
D. Y, Z, X.

Câu 13: Cho phản ứng hạt nhân 
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. Trong đó hạt X có

  
A. Z = 1; A = 3. 
B. Z = 2; A = 4.
C. Z = 2; A = 3. 
D. Z = 1; A = 1. 

Câu 14: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là


A. tia α và tia β.
B. tia γ và tia β.
C. tia γ và tia X.
D. tia α , tia γ và tia X.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ


A. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát).


B. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài.

C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.

D. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.

Câu 16:
Tìm kết luận sai về tia β- 

    A. Là kết quả của quá trình biến đổi proton thành nơtron.

    B. Phóng xạ β- không làm thay đổi số khối.

    C. Tia β- có bản chất là dòng hạt electron.

    D. Tia β- luôn phóng ra đồng thời cùng với hạt phản nơtrino.

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân sau: 
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, X là hạt nhân

A. Triti
B. Đơtơri
C. Heli
D. Li
Câu 18: Phản ứng hạt nhân chỉ toả năng lượng khi

  A. tổng khối lượng các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng.
  B. phản ứng là quá trình phóng xạ.
  C. tổng khối lượng các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng.
  D. phản ứng được thực hiện có kiểm soát.

Câu 19: Hạt nhân 
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 có cấu tạo gồm:

A. 92p và 238n.
B. 92p và 146n.
        C. 238p và 92n.
D. 238p và 146n.

Câu 20: Tia Gamma có


A. điện tích âm.

          B. cùng bản chất với sóng âm.


C. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.          D. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
Câu 21: Các hạt nhân đơ teri 
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 có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV, 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là
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Câu 22: Khối lượng của các hạt nhân 
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; proton và notron lần lượt là 229,9737u; 233,99u; 39,9525u; 1,0073u và 1,0087u. Sắp xếp theo độ bền vững giảm dần của các hạt nhân này theo thứ tự đúng là


A. Th, U, Ar
B. Ar, Th, U
C. Th, Ar, U.
D. Ar, U, Th.

Câu 23: Trong bốn hạt nhân 
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Câu 24: Cho biết mα = 4,0015u; 
[image: image40.wmf]999

,

15

=

O

m

u; 
[image: image41.wmf]u

m

p

007276

,

1

=

, 
[image: image42.wmf]u

m

n

008667

,

1

=

. Hãy sắp xếp các hạt nhân 
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 theo thứ tự tăng dần độ bền vững . Câu trả lời đúng là:
    A. 
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Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân: 
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He + X +17,6MeV . Tính năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2g Hêli. 

    A. 52,976.1023 MeV            B. 5,2976.1023 MeV           
C.  2,012.1023 MeV            D.2,012.1024 MeV  

Câu 26: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này

  A. thu năng lượng 18,63 MeV.

             B. tỏa năng lượng 18,63 MeV.
  C. thu năng lượng 1,863 MeV.

             D. tỏa năng lượng 1,863 MeV.

Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân 
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. Biết độ hụt khối của hạt nhân 
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 bằng 0,0024 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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bằng

A. 7,72 MeV           
B. 8,52 MeV.        
             C. 9,24 MeV.     
   D. 5,22 MeV.  
Câu 28: Bắn prôtôn có động năng 5,45 MeV vào hạt nhân 
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 đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân 
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 sinh ra bay vuông góc với phương chuyển động ban đầu của prôtôn và có động năng 4 MeV. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Động năng của hạt nhân 
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 tạo thành là


A. 1,875 MeV.     
B. 4,225 MeV.   
            C. 2,725 MeV.  

D. 3,575 MeV
Câu 29: 
[image: image69.wmf]238

92

U

 sau một chuỗi phóng xạ ra các hạt hạt 
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 biến đổi thành chì 
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. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là 
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 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì và lượng chì sinh ra chỉ nằm trong mẫu đá đó. Nếu hiện nay, tỉ lệ khối lượng của 
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 so với khối lượng của chì 
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 là 37 thì tuổi của đá ấy gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 
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Câu 30: Đồng vị [image: image80.wmf]210

84

Po đứng yên, phóng xạ ra hạt α và tạo hạt nhân con X. Mỗi hạt nhân Po đứng yên khi phân rã toả ra một năng lượng 2,6MeV. Coi khối lượng của hạt nhân đúng bằng số khối của nó. Động năng của hạt α là

A. 2,65 MeV.
B. 0,0495 MeV.
         C. 2,55 MeV.

D. 0,459 MeV.

Câu 31. Hạt nhân 
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và biến đổi thành hạt nhân Pb có chu kì bán rã là T. Vào thời điểm t1 tỉ số giữa hạt nhân Pb và hạt nhân Po là a. Vào thời điểm t2 = t1 + 3T tỉ số đó bằng


A. 8a.
    B. 8a+7.
      C. 3a.
    D. 8a + 9.
Câu 32: Xét hai phản ứng: 
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. Gọi năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 g He và khi phân hạch 1,5 g 
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 lần lượt là E1 và E2. Tỉ số E1/E2 bằng


A. 0,88
B. 0,0293
C. 1,723
D. 0,33

Câu 33: Một phản ứng phân hạch của U235 là: 
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. Cho mU = 234,9900u; mMo = 94,8800u; mLa = 138,8700u; mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên là


Α. 4,75.10-10 J
Β. 3,45.10-11 J
C. 5,79.10-12J
D. 8,83.10-11J

Câu 34: Xét phản ứng: 
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 + 3,167MeV. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là 3.104kJ / kg, khối lượng đơtêri cần thiết để thu được năng lượng tương đương khi đốt 1 kg than là


A. 34,5.10-8kg                           B. 78,6.10-8kg                     C. 39,3.10-8kg                     D. 19,8.10-8kg

Câu 35 : Biết khối lượng của prôtôn mp=1,0073u, khối lượng nơtron mn=1,0087u, khối lượng của hạt nhân 

đơteri mD=2,0136u và 1u=931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nguyên tử đơteri 
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 là

A.3,36MeV 
                  B.2,24MeV 
                        C.1,24MeV

 D.1,12MeV 

Câu 36: Cho khối lượng của hạt nhân 
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; prôtôn và nơtron lần lượt là 4,0015u; 1,0073u và 1,0087u. Lấy 1 u = 1,66.10–27 kg; c = 3.108 m/s; NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol 
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 từ các nuclôn là

A. 2,74.106 J.
           B. 2,74.1012 J.
              C. 1,71.106 J.
 

D. 1,71.1012 J.

II. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO

Câu 37: Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là TA và TB = 2TA. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 4TA thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là 


A. 1/4 
           B. 4
              C. 4/5
 

D. 5/4
Câu 38: Một hạt nhân X phóng ra tia bêta và biến đổi thành hạt nhân Y. Tại thời điểm t, người ta khảo sát thấy tỉ số khối lượng hạt nhân Y và X bằng a. Tại thời điểm t + T (T là chu kỳ phân rã của hạt nhân X), tỉ số trên bằng


A. a + 1                                     B. a + 2                                C. 2a - 1
D. 2a + 1
Câu 39 : Chất phóng xạ pôlôni 
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 và biến đổi thành chì 
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ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là


A.1/9.


    B.1/15.


C.1/16.


D.1/25.

Câu 40 : Hạt 
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 có động năng Kα=4,5MeV bay đến đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây ra phản ứng 


[image: image96.wmf]2730

1315

AlpX

a

+®+

. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng động năng. Tính vận tốc của hạt nhân photpho và hạt nhân X. Biết rằng phản ứng thu vào năng lượng 4,992.10-13J. Có thể lấy gần đúng khối lượng của các hạt sinh ra  theo số khối mp = 30u và mX = 1u, 1u=1,66055.10-27kg

A.Vp = 2,1.106m/s; VX = 1,15.107m/s

B. Vp = 1,7.106m/s; VX = 9,3.106m/s

C.Vp = 1,7.106m/s; VX = 1,15.107m/s

D.Vp = 2,1.106m/s; VX = 9,3.106 m/s


Câu 41: Hạt proton có động năng Kp = 2MeV, bắn vào hạt nhân 
[image: image97.wmf]7
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Li

 đứng yên, sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng. Cho biết khối lượng các hạt mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u và 1u = 931,5 (MeV/c2) . Động năng của mỗi hạt X nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất:

A. 8,72MeV
       B. 9,73MeV
                   C. 9,21MeV
                 D. 8,04MeV

Câu 42:
Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T1, chất phóng xạ Y có chu kỳ bán rã T2 =2T1. Trong cùng một khoảng thời gian, nếu chất phóng xạ Y có số hạt nhân cìn lại bằng 
[image: image98.wmf]1
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 số hạt nhân Y ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân X bị phân rã so với số hạt nhân X ban đầu là 

A. 
[image: image99.wmf]7
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.                                           B. 
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C. 
[image: image101.wmf]8

1

.
D. 
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Câu 43: Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau : 
[image: image103.wmf]1235139941
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. Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; 
[image: image104.wmf]Y

m93,89014u

=

; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân 
[image: image105.wmf]235
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 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1012 hạt 
[image: image106.wmf]235
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 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là


A. 11,08.1012 MeV.
B. 175,85 MeV.
C. 5,45.1013 MeV.
D. 5,45.1015 MeV.

Câu 44: Phương trình phóng xạ α của rađi là: 
[image: image107.wmf]226222
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. Cho khối lượng của các hạt nhân lần lượt là: 
[image: image108.wmf]RaRn
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. Động năng của hạt α bằng:


A. 0,09 MeV     
B. 5,03 MeV          
C. 5,12 MeV    
D. 5,21 MeV

Câu 45: Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kỳ bán rã là 
[image: image109.wmf]T2h
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, có độ phóng xạ lớn hơn mức cho phép là 64 lần. Thời gian tối thiểu để ta có thể làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là:


A. 36 h               
B. 12 h                
C. 6 h              
D. 24 h

Câu 46: Dùng một proton có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image110.wmf]9
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Be

 đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của hạt proton của hạt nhân và có động năng 4,0 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng 


A. 1,145 MeV    
B. 2,125 MeV  
C. 4,225 MeV
D. 3,125 MeV 

Câu 47: Dùng một hạt ( có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image111.wmf]14
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 đang đứng yên gây ra phản ứng 
[image: image112.wmf]14117
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. Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân: m( = 4,0015 u; mP = 1,0073 u; 
[image: image113.wmf]14
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; 
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. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt nhân 
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 là


A. 2,075 MeV.
B. 6,145 MeV.
            C. 1,345 MeV.

D. 2,214 MeV.
Câu 48:
Cho phản ứng 
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. Biết phản ứng tỏa một năng lượng là 18,06MeV. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image117.wmf]T
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 và hạt nhân X lần lượt là 2,7MeV/nuclon và 7,1MeV/nuclon. Năng lượng liên kết riêng của D là 

A. 4,12MeV/nuclon.

B. 4,21MeV/nuclon.

C. 1,12MeV/nuclon.
D. 2,14MeV/nuclon. 
Câu 49: Xét phản ứng hạt nhân 
[image: image118.wmf]414117
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. Coi hạt nhân nitơ đứng yên và cho mα = 4,0015u, lu = 931,5 MeV/c2, c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Vận tốc tối thiểu của hạt nhân heli để phản ứng trên xảy ra là 0,02548c. Phản ứng này thu năng lượng.


Α. 1,05 MeV
Β. 0,27 MeV
C. 1,21 MeV
D. 3,01 MeV

Câu 50: Hạt α có động năng Kα = 3,51MeV bay đến va chạm với hạt nhân nhôm đang đứng yên, gây ra phản ứng 
[image: image119.wmf]2730
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. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng động năng. Biết rằng phản ứng thu vào năng lượng 4,176.10-13 J. Lấy gần đúng khối lượng của các hạt sinh ra theo số khối; u = 931,5MeV/c2. Vận tốc của hạt nhân X bằng


A. 5,12.106m/s
B. 2,34.106m/s
C. 3,57.106m/s
D. 9,31.106m/s

Câu 51: Hạt nhân  
[image: image120.wmf]1
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X

  phóng xạ và biến thành một hạt nhân bền  
[image: image121.wmf]2
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 . Coi khối lượng của các hạt nhân X, Y tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Biết chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T. Ban đầu, có một mẫu X nguyên chất thì sau thời gian 3T, tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là


A. 
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Câu 52: Cho hạt prôtôn có động năng 
[image: image126.wmf]p
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bắn vào hạt nhân 
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đang đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng tốc độ và không sinh ra tia γ. Cho  biết: mp =1,0073u, mα = 4,0015 u, mLi = 7,0144 u. Hạt  a  được cho bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với véc tơ cảm ứng từ 
[image: image128.wmf]B

ur

có độ lớn B = 0,4T. Bán kính quỹ đạo của hạt trong từ trường xấp xỉ bằng


A. 1,26 m.
B. 1,12 m.
C. 1,34 m.
D. 1,46 m.

Câu 53: Xét phản ứng hạt nhân: 
[image: image129.wmf]414117

2718

HeHHO

+®+

. Biết hạt nhân Nitơ đứng yên và phản ứng thu năng lượng 1,2103 MeV. Cho mα = 4,0015u; 1u = 931,5MeV/c2; c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Tốc độ tối thiểu của hạt nhân He để phản ứng trên sinh ra bằng


Α. 0,02548c.                  Β. 0,01557c                              C. 0,03554c
D. 0,05562c

Câu 54: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu 
[image: image130.wmf]1
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có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm
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, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm
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, tỉ số đó là


A. 17
B. 575
        C. 107


D. 72

Câu 55: Khi bắn hạt 
[image: image133.wmf]1
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có động năng K vào hạt nhân 
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 đứng yên thì gây ra phản ứng có phương trình là 
[image: image135.wmf]41417
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 Cho khối lượng các hạt nhân trong phản ứng là 
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 và 
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 Lấy 
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 Nếu hạt nhân X sinh ra đứng yên thì giá trị của K bằng


A. 
[image: image139.wmf]1,21MeV

 
B. 
[image: image140.wmf]1,58MeV


       C. 
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D. 
[image: image142.wmf]0,37MeV


Câu 56: Một tảng đá được phát hiện chứa 0,86 mg 238U, 0,15 mg 206Pb và 1,6 mg 40Ca. Biết rằng 238U có chuỗi phân rã thành 206Pb bền với chu kì bán rã 4,47.109 năm, 40K phân rã thành 40Ca với chu kì bán rã 1,25.109 năm. Trong tảng đá có chứa khối lượng 40K là

A. 1,732 mg.
B. 0,943 mg.
C. 1,859 mg.
D. 0,644 mg. 

Câu 57: Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani U235 năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani, có công suất P, hiệu suất là 30%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là 2461 kg. Tính P?


A. 1800 MW 
B. 1920 MW 
C. 1900 MW 
D. 1860 MW

Câu 58: Một nhà máy điện hạt nhân có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch U235, hiệu suất H = 20%. Mỗi hạt U235 phân hạch tỏa năng lượng là 200 MeV. Với 500 g U235 thì nhà máy hoạt động được trong bao lâu?


A. 500 ngày 
B. 590 ngày. 
C. 593 ngày 
D. 565 ngày.

Câu 59: Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 235U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Khi 1 kg 235U phân hạch hoàn toàn thì toả ra năng lượng là


A. 8,21.1013 J. 
B. 4,11.1013 J. 
C. 5,25.1013 J. 
D. 6,23.1021 J.

Câu 60: Trong phản ứng vỡ hạt nhân Urani 235U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani, có công suất 500 000 kW, hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là


A. 961 kg. 
B. 1121 kg. 
C. 1352,5 kg. 
D. 1421 kg.

Câu 62: Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau: 
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. Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1012 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu):


A. 175,85 MeV 
B. 5,45.1015 MeV 
C. 5,45.1013MeV 
D. 8,79.1012 MeV

Câu 63: Một nhà máy điện nguyên tử dùng U235. Biết rằng khi một nguyên tử U235 phân hạch thì tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày là:


A. 4,54kg

B. 6,75kg

      C. 8,12kg

             D. 12,63kg 
Câu 61: Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày khối lượng Mặt Trời giảm một lượng 3,744.1014 kg. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Công suất bức xạ trung bình của Mặt Trời bằng:


A. 6,9.1015 MW 
B. 3,9.1020 MW 
C. 5,9.1010 MW 
D. 4,9.1040 MW

Câu 64: Mặt trời có khối lượng 2.1030 kg và công suất bức xạ 3,8.1026 W. Nếu công suất bức xạ không đổi thì sau 1 tỉ năm nữa khối lượng mặt trời giảm đi bao nhiêu phần trăm so với khối lượng hiện nay. Lấy 1 năm = 365 ngày.


A. 0,07%
B. 0,005%
C. 0,05%
D. 0,007%
[image: image1.wmf]235
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Câu 65: Một hạt nhận 235U phân hạch toả năng lượng 200 MeV. Tính khối lượng Urani tiêu thụ trong 24 giờ bởi một nhà máy điện nguyên tử có công suất 5000 kW. Biết hiệu suất nhà máy là 17%.


A. 61 g.

B. 21 g.                                   

C. 31 g.

D. 41 g.

Câu 66: Xét phản ứng phân hạch urani 235U có phương trình 
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. Cho biết mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u, bỏ qua khối lượng e. Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra

A. 136MeV

B. 214MeV

C. 282MeV
D. 177MeV

Câu 67: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân bị phóng xạ và số hạt nhân còn lại trong một khối chất theo thời gian có dạng như hình. Tìm y ( x.

A. 1,17.1021 hạt
  
B. 1,71.1021 hạt


C. 1,12.1021 hạt

D. 1,13.1021 hạt

Câu 68:  Một nhà vật lý hạt nhân làm thí nghiệm xác định chu kì bán rã T của một chất phóng xạ bằng cách dùng máy đếm xung để đo tỉ lệ giữa số hạt bị phân rã (N và số hạt ban đầu N0 rồi vẽ thành đồ thị như hình. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, tính được chu kì T bằng

A. 6,6 phút.     B. 5,5 phút.
C. 8 phút.
D. 12 phút.
Câu 69: Cho phản ứng hạt nhân 
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đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2  MeV. Hạt α và hạt nhân 
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 bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng θ = 150 và φ = 300. Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ?


A. Tỏa 1,66 Mev.B. Tỏa 1,52 Mev.C. Thu 1,66 Mev.D. Thu 1,52 Mev

Câu 70: Một tàu ngầm hạt nhân có công suất 160KW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 20%. Trung bình mỗi hạt nhân U235 phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV. Thời gian để tàu tiêu thụ hết 0,5kg U235 nguyên chất gần nhất giá trị nào sau đây? Coi NA = 6,023.1023(mol-1)

A. 529 ngày.    
   B. 756 ngày.          
            C. 593 ngày.
          D. 629 ngày.

Câu 71: Dùng một proton có động năng 5,58 (MeV) bắn phá hạt nhân 11Na23 đứng yên sinh ra hạt ( và hạt nhân X. Coi phản ứng không kèm theo bức xạ (. Phản ứng trên toả năng lượng 3,668 (MeV). Biết năng lượng toả ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành, động năng của hạt ( là 6,6 (MeV). Xác định góc tạo bởi phương chuyển động của hạt ( và hạt proton. Cho khối lượng các hạt tính theo đơn vị u  bằng số khối.


A. 1060                  
B. 92,80
                 C. 1500.
D. 1200
Câu 72:Giả sử chúng ta muốn xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Miền Trung có công suất P = 600MW và hiệu suất 20%, nhiên liệu là urani đã làm giàu chứa 25% U235. Coi mỗi phân hạch tỏa năng lượng là 200MeV. Khối lượng nhiên liệu cần cung cấp để nhà máy làm việc trong 100 năm khoảng

A.461500kg
B. 19230kg
C. 1153700kg
D. 45610kg

Câu 73:  Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân 
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, hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 1600. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là

   A. 14,6 MeV.


B. 10,2 MeV.


C. 17,3 MeV.

D. 20,4 MeV.

Câu 74: Một người bệnh phải chạy thận bằng phương pháp phóng xạ. Nguồn phóng xạ đuợc sử dụng có chu kỳ bán rã 
[image: image151.wmf]40
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ngày. Trong lần khám đầu tiên người bệnh được chụp trong khoảng thời gian 12phút. Do bệnh ở giai đoạn đầu nên trong 1 tháng người này 2 lần phải tới bệnh viện để chụp cụ thể lịch hẹn với bác sĩ như sau:

	Thời gian: 08h Ngày 05/11/2012
	PP điều trị: Chụp phóng xạ (BS. Vũ Ngọc Minh)

	Thời gian: 08h Ngày 20/11/2012
	PP điều trị: Chụp phóng xạ (BS. Vũ Ngọc Minh)


Hỏi ở lần chụp thứ 3 người này cần chụp trong khoảng thời gian bằng bao nhiêu để nhận được liều lượng phóng xạ như các lần trước: Coi rằng khoảng thời gian chụp rất nhỏ so với thời gian điều trị mỗi lần.

    A. 15,24phút

    

B. 18,18phút


C. 20,18phút

D. 21,36phút. 
Câu 75: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia 
[image: image152.wmf]g

 để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là 
[image: image153.wmf]20
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phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T= 4 tháng (coi 
[image: image154.wmf]tT

D<<

) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia 
[image: image155.wmf]g

 như lần đầu?

A. 28,2 phút.
     B. 24,2 phút.                                    C. 40 phút.

D. 20 phút.

Câu 76 : Một bệnh nhân điều trị ung thư bằng tia gama lần đầu tiên điều trị trong 10 phút . Sau 5 tuần điêu trị lần 2. Hỏi trong lần 2 phai chiếu xạ trong thời gian bao lâu để bệnh nhân nhận được tia gama như lần đầu tiên . Cho chu kỳ bán rã T =7 0ngay va coi (t << T   
 
A. 17phút 

B. 20phút 


C. 14phút 

D. 10 phút

Câu 77: Chất phóng xạ Pôlôni 
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 phát ra tia 
[image: image157.wmf]a

và biến đổi thành hạt chì 
[image: image158.wmf]206
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 với chu kì bán rã T. Ban đầu
[image: image159.wmf](0)
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 có một mẩu quặng phóng xạ 
[image: image160.wmf]210
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 có lẫn tạp chất của đồng vị bền[image: image162.png]


Tại thời điểm 
[image: image163.wmf]1
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, khối lượng mẫu quặng là 
[image: image164.wmf]197,6

(g)[image: image166.png]


Trong khoảng thời gian từ 
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đến 
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, có 
[image: image169.wmf]2,24

(l) khí Heli bay ra từ mẫu quặng, coi toàn bộ hạt 
[image: image170.wmf]a

sinh ra đều thoát ra khỏi mẫu quặng. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân nguyên tử đó, thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tại thời điểm 
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, khối lượng 
[image: image172.wmf]210

84

Po

 còn lại chiếm bao nhiêu % khối lượng của mẩu quặng?
        A. 20%.                             B. 5,3%.                                C. 3,6%.
D. 7,4%.

Câu 78: Một chất phóng xạ A, phóng xạ anpha có chu kì bán rã là 
[image: image173.wmf]4
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 giờ. Ban đầu có một mẫu A nguyên chất có khối lượng 
[image: image174.wmf]6 kg

 được chia thành hai phần I và II có khối lượng tương ứng là 
[image: image175.wmf]1

m

 và 
[image: image176.wmf]2

m

. Tính từ 
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 đến 
[image: image178.wmf]1
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 giờ, ở phần I thu được 3,9 lít khí heli ở điểu kiện tiêu chuẩn. Tính từ 
[image: image179.wmf]1

t

 đến 
[image: image180.wmf]2
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 giờ, ở phần II thu được 0,6 lít khí heli ở điểu kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của phần I có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
[image: image181.wmf]1 kg

.                                      B. 
[image: image182.wmf]5 kg

                                 C. 
[image: image183.wmf]3 kg

.
D. 
[image: image184.wmf]4 kg

.

Câu 79: 
[image: image185.wmf]Na
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là chất phóng xạ β-, trong 10 giờ đầu người ta đếm được 1015 hạt β- bay ra. Sau 30 phút kể 

từ khi đo lần đầu người ta lại thấy trong 10 giờ đếm dược 2,5.1014 hạt β- bay ra. Tính chu kỳ bán rã của natri.


A. 5h


B. 6,25h
C. 6h
D. 5,25h

Câu 82: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ t0 = 0. Đến thời điểm t1 = 6h, máy đếm đươc n1 xung, đến thời điểm t2 = 3t1 máy đếm được n2 = 2,3n1 xung. (Một hạt bị phân rã, thì số đếm của máy tăng lên 1 đơn vị). Chu kì bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng 


A. 6,90h.
B. 0,77h.
C. 7,84 h.
D. 14,13 h.

Câu 80: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ β- người ta dùng máy đếm xung "đếm số hạt bị phân rã" (mỗi lần hạt β- rơi vào máy thì gây ra một xung điện làm cho số đếm của máy tăng một đơn vị). Trong lần đo thứ nhất máy đếm ghi được 340 xung trong một phút. Sau đó một ngày máy đếm chỉ còn ghi được 112 xung trong một phút. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ.


A. T = 19 giờ 
B. T = 7,5 giờ 
C. T = 0,026 giờ 
D. T = 15 giờ

Câu 81: Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Bắt đầu đếm từ t0 = 0 đến t1 = 2 h, máy đếm được X1 xung, đến t2 = 6 h máy đếm được X2 = 2,3X1. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 4h 30 phút 9s 
B. 4h 2phút 33s 
C. 4h 42phút 33s 
D. 4h 12phút 3s

Câu 82: Để cho chu kì bán rã T của một chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được 
[image: image186.wmf]1
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xung. Chu kì bán rã T có giá trị là bao nhiêu?


A. T = t1/2 
B. T = t1/3 
C. T = t1/4 
D. T = t1/6

Câu 83: Một chất phóng xạ cứ mỗi phân rã phóng ra một hạt (-  và biến thành hạt nhân nguyễn tố khác. Sau thời gian t1 phóng ra được n1 hạt (- , Sau thời gian t2 =3t1 phóng ra được 
[image: image187.wmf]1
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n

 hạt (- .Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là 

A. t1 

     
B.3t1 

 
     C. 
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